
TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 1/1977 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn 
vị 

Vị trí 
bài 
báo 

1. 
Một số suy nghĩ về công tác nghiên 
cứu sinh học giống cây trồng các 
tỉnh phía Nam 

Trần Như Nguyện NH p 6 

2. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật Trịnh Xuân Vũ NH p 13 

3. Bệnh do Haemophilus Influenzae ở 
lợn 

Nguyễn Văn Hanh CNTY p 17 

4. 

Kết quả năm năm thí nghiệm dùng 
huyết thanh gà thiến thay nước 
muối NACL 0,7% khi tiêm cho cá 
mè trắng đẻ để giảm thuốc HCG 

Nguyễn Tường 
Anh 

TS p 20 

5. Một số suy nghĩ về công tác nghiên 
cứu cơ khí hoá nông nghiệp 

Đoàn Nguyễn CK p32 

6. Bệnh khảm thuốc lá Nguyễn Thơ NH p 39 

7. Ảnh hưởng ẩm độ của cỏ trên thành 
phần hoá học của dưa cỏ 

Lưu Trọng Hiếu NH p43 

8. Kết quả thí nghiệm  về lai  thuốc lá Nguyễn Tâm Đài NH p 54 

9. Khoai mì và việc dinh dưỡng gia 
súc 

Đặng Đắc Thiệu CNTY p 63 

10. Nghiên cứu quá trình quay vòng 
của liên hợp máy 

Nguyễn Tấn Lộc CK p 68 

11. Ảnh hưởng của lân trên năng suất 
và sự hấp thụ dưỡng liệu của lúa 

Nguyễn Bích Liễu NH p 73 

12. Một vài nét về tình hình chăn nuôi 
của nước CHDC Đức 

Lê Minh Chí CNTY p 76 

13. Khủng hoảng năng lượng và sản 
xuất nông nghiệp 

Dương Hữu  Hạnh  p 82 

14. Tin tức khoa hoc kỹ  thuật nông 
nghiệp 

  p 88 

 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 2/1977 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn vị Vị trí 
bài 
báo 

1. Một số ý kiến về công tác bảo vệ thực 
vật ở các tỉnh phía Nam 

Bùi Văn Ngạc NH p.3 

2. Vấn  đề tuyến trùng tại quận Hóc Môn, 
TP.HCM 

Nguyễn Bá Khương NH p.6 

3. Kết quả thí nghiệm phân vi  lượng đối 
với dứa 

Lê Văn Thượng NH p.10 

4. 
Vài ý kiến về đặc điểm một số bệnh 
truyền nhiễm của gia  súc gia cầm ở các  
tỉnh Phía Nam 

Nguyễn Văn Hanh NH p.16 

5. Ảnh hưởng của bột cỏ đến sinh trưởng 
của gà thịt 

Dương Thanh Liêm CNTY p.29 

6. Khoai mì và việc dinh dưỡng gia súc (tt) Đặng Đắc Thiệu CNTY p.29 

7. Hoáhọc và tác dụng sinh học của 
Aflatoxins 

Trần Trọng Toàn CNTY p.35 

8. Diệt trừ ve phòng bệnh  cho gia súc Phạm Hùng CNTY p.41 

9. Tận dụng nước phế thải ở thành phố để 
nuôi cá 

Trần Thanh Xuân TS p.49 

10. Cơ chế rụng trứng và vấn đề sinh sản 
nhân tạo của cá 

Nguyễn Tường Anh TS p.52 

11. Phương pháp làm đất không lật và rút 
gọn 

Đoàn Nguyễn CK-TL p.58 

12. Tính toán tiêu nước mặt theo giả thuyết 
dòng không ổn định 

Tống Đức Khang CK-TL p.62 

THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

13. 
Dịch pha  loãng để đếm máu gia cầm Nguyễn Văn Gắc 

Nguyễn Lương Hiền 
Lưu Trọng Hiếu 

 p.65 

14. Phương pháp tăng chất lượng công  việc 
của liên hợp máy trước khi gieo 

Đoàn Văn Điện dịch  p.70 

 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 3/1977 

TT Tên bài báo Tên tác giả Đơn 
vị 

Vị trí 
bài 
báo 

1 Trường ĐHNN IV tiến hành công tác 
KHKT 

Trần Hữu Khải  p. 3 

2 Tương quan giữa kẽm và lân trên năng 
suất và sự hấp thu dưỡng chất của lúa  

Nguyễn Bích Liễu NH p.5 

3 Kết quả sơ khởi về cuộc điều tra tuyến  
trùng trên một số hoa màu 

Nguyễn Bá Khương NH p.12 

4. Nghề trồng lúa ở Liên Xô sau Cách mạng 
tháng 10 

Lê Minh Triết NH p.18 

5. Vài nhận xét về Nai nuôi tại các tỉnh Phía 
Nam 

Vũ Ngọc Tân CNTY p.20 

6. Tỷ lệ bột rau muống tối ưu trong thức ăn 
hỗn hợp của gà thịt 

Dương Thanh Liêm CNTY p.23 

7. Sử dụng kẽm trong việc phòng và trị bệnh 
ngoài da của heo 

Đặng Đắc Thiệu CNTY p. 30 

8. Cơ sở của phương pháp chẩn đoán 
Enzyme 

Lê Minh Chí CNTY p.34 

9. 
Một  số kết quả huyết thanh học về 
Escherichia Coli từ những ca  
Colibacillosis 

Trần Trọng Toàn CNTY p. 40 

10. Tiêu hao Oxy của cá Chép, mè Trứng, mè 
hoa và Trắm cỏ 

Trần Thanh Xuân TS p.47 

11 Máy đập lúa hướng trục IRRI và VS-70 Phan Hiếu Hiền TS p.52 
12 Viễn cảnh cơ giới hoá công  việc làm đất P.N. Buachenco CK p.58 

THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT 
13. Chế biến nước mắm ngắn ngày Ngô Bá Thành  p.61 

14. 

Vài loại ký sinh trùng ở gia súc và gia 
cầm 

Phạm Hùng 
Lê Thị Mỹ San 
Kỹ thuật đông lạnh 
dùng trong khoa 
hiển vi quét điện 

  

 



TẬP SAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG LÂM NGHIỆP SỐ 4/1977 
 

Stt Tên bài Tên tác giả Đơn vị 
Vị trí 
bài 
báo 

1 Một số kết quả nghiên cứu về bệnh 
khảm thuốc lá ở Việt nam 

Nguyễn Thơ NH p 3 

2 Kỹ thuật sản xuất con dứa Smooth 
Cayene cấp tốc 

Phan Gia Tân NH p 11 

3 Aûnh hưởng của bột raumuống đến 
năng suất và phẩm chất trứng gà 

Dương Thanh Liêm CNTY p 16 

4 Bệnh cầu trùng gà tại một số tỉnh phía 
Nam 

Phạm Hùng CNTY p 21 

5 Kết quả điều tra khu hệ giun sán heo tại 
TP.HCM 

Lê Thị Mỹ San 
Phạm Hùng 

CNTY p 24 

6 Kết quả điều tra giống heo tại Tp.HCM 
và 3 tỉnh Miền đông Nam bộ 

Đặng Đắc Thiệu 
Nguyễn Văn Tú 

CNTY p 28 

7 
Ứng dụng, thử nghiệm, so sánh các môi 
trường bảo tồn tinh dịch heo và bước 
đầu cung cấp tinh dịch phục vụ sản xuất 

Lê Quang Phiệt CNTY p 34 

8 Bước đầu  tìm hiểu đặc điểm sinh học cá 
tra 

Trần Thanh Xuân 
Trần Minh Anh 

TS p 40 

9 Động cơ điện dị bộ hai pha Nguyễn Trí Tiến CK p 48 
10 Tác dụng của bánh xe trên đất Al.Pôpôp, E.I.U. Nugit CK p 51 

THÔNG TIN KHOA HỌC KỸ THUẬT 

11 
Kết quả nghiên cứu bước đầu về một số 
chỉ tiêu sinh lý máu của ngỗng Rhenan 

Ngyễn Văn Gắc 
Nguyễn Lương Hiền 
Lưu Trọng Hiếu 

 p 53 

12 

Tác dụng hấp dẫn tính dục cảu các chất 
đồng phân Acetate 8 Dodecemyl đối với 
các côn trùng đực Cryptopphlebia 
Leucotreta meyr 

A.Angelini, R. 
Coucilloud 

 p 55 

13 
Aûnh hưởng của phân đạm và kali đến 
hàm lượng Canxi và manhê trong cây 
bắp 

Maria Elena Claassen, 
GE. Wilcox 

 p 56 

 
 


